
Tổng

Toán Hóa học
Sinh 

học

B00 

(TOÁN, 

HÓA, 

SINH)

1 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN KHƯƠNG HUY Nam 09/11/2007 9 9.75 9.5 28.25

2 12 CHUYÊN TOÁN TRẦN ĐĂNG DƯƠNG Nam 15/09/2007 9.25 9.5 8.75 27.50

3 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN HOÀNG HẢI Nam 16/02/2007 9 8.75 9.25 27.00

4 12 CHUYÊN HÓA VŨ MINH CHIẾN Nam 12/07/2007 9 9.75 8 26.75

5 12 CHUYÊN HÓA NGUYỄN MINH PHÚC Nam 10/12/2007 8.5 9.5 7.35 25.35

6 12 CHUYÊN SINH CAO HÀ YẾN NHI Nữ 09/12/2007 8.5 8.75 7.75 25.00

7 12 CHUYÊN SINH VŨ NGỌC MAI Nữ 15/03/2007 7 9 8.75 24.75

8 12A1 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Nam 22/07/2007 7.5 8.25 7.85 23.60

9 12 CHUYÊN SINH LÊ THU HÀ Nữ 28/09/2007 8 6.6 8.75 23.35

10 12 CHUYÊN SINH NGUYỄN CHÂU HỒNG NGỌC Nữ 19/08/2007 7.25 6.75 8.75 22.75

11 12 CHUYÊN SINH TRỊNH NHÂN TRÍ Nam 19/12/2007 6.75 8.75 7.25 22.75

12 12A2 NGUYỄN NGỌC THIỆN Nam 26/06/2007 6.25 9 7.5 22.75

13 12A2 NGUYỄN NGỌC TÚ Nữ 02/05/2007 7.5 8.75 6.5 22.75

14 12A3 PHÙNG THU THỦY Nữ 30/06/2007 8 6.75 7.25 22.00

15 12 CHUYÊN HÓA PHAN NGỌC SƠN Nam 06/05/2007 7.75 7.25 6.75 21.75

16 12 CHUYÊN SINH NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 24/01/2007 6.5 7.5 7.75 21.75

17 12 CHUYÊN TOÁN ĐỖ ANH ĐỨC Nam 05/11/2007 7.5 8 6.25 21.75

18 12 CHUYÊN HÓA LƯU THANH HÀ Nữ 01/09/2007 6.75 8 6.25 21.00
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